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Khóm Bình Khánh 1

Bùi Hải Hưng Số: 267/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1981 x k x Tổ trưởng

Lê Thanh Tuấn Số: 267/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1966 x k x Tổ viên

Nguyễn Thụy Thúy Diễm Số: 267/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1970 x k x Tổ viên

Nguyễn Phát Huy Số: 267/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1988 x k x Tổ viên

Nguyễn Hoàng Vũ Số: 267/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1966 x k x Tổ viên

Phan Thị Hoàng Mai Số: 1695/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1993 x k x Tổ viên
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Khóm Bình Khánh 2

Phạm Thị Út Số: 315/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1972 x k x Tổ trưởng

Nguyễn Thành Nhơn Số: 315/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1959 x k x Tổ viên

Nguyễn Kim Sáu Số: 1696/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1952 x k x Tổ viên

Nguyễn Văn Khạo Số: 1696/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1957 x k x Tổ viên

Cao Thị Thanh Kiều Số: 10201/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1981 x k x Tổ viên

Nguyễn Thanh Tân Số: 10201/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 2004 x k x Tổ viên

Huỳnh Ngọc Cảnh Số: 10201/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1964 x k x Tổ viên

Khóm Bình Khánh 3

Phùng Thị Ngọc Bích Số: 1697/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1988 x k x Tổ trưởng

Đỗ Thị Mỹ Nhung Số: 1697/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1983 x k x Tổ viên

Nguyễn Chí Dũng Số: 316/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1989 x k x Tổ viên

Nguyễn Thị Diệu Số: 10202/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1989 x k x Tổ viên

Nguyễn Văn Phóng Số: 10202/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1976 x k x Tổ viên
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Khóm Bình Khánh 4

Lê Tấn Bổn Số: 269/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1987 x k x Tổ trưởng

Lý Công Trình Số: 317/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1962 x k x Tổ viên

Trần Chiêu Thiên Kim Số: 317/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1963 x k x Tổ viên

Lý Quốc Dũng Số: 1698/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1963 x k x Tổ viên

Huỳnh Đình Ân Số: 10203/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1999 x k x Tổ viên

Trần Phúc Thịnh Số: 10203/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 2002 x k x Tổ viên

Lý Trọng Nghĩa Số: 10203/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1988 x k x Tổ viên

Khóm Bình Khánh 5

Trần Thị Thu Vân Số: 1699/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1974 x k x Tổ trưởng

Nguyễn Phước Duy Số: 1699/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1999 x k x Tổ viên

Vũ Quốc Toại Số: 1699/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1957 x k x Tổ viên

Lê Thị Mỹ Lệ Số: 270/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1966 x k x Tổ viên

Nguyễn Minh Khải Số: 10204/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1991 x k x Tổ viên

Nguyễn Phạm Kiến Quốc Số: 10204/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 2002 x k x Tổ viên

Lê Thành Nguyên Số: 10204/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1984 x k x Tổ viên
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Khóm Bình Khánh 6

Nguyễn Hữu Thời Số: 319/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1965 x k x Tổ trưởng

Phạm Văn Thắng Số: 319/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1960 x k x Tổ viên

Phan Thế Hiển Số: 1700/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1993 x k x Tổ viên

Nguyễn Thị Quỳnh Uyển Số: 10205/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1972 x k x Tổ viên

Nguyễn Lê Thanh Hoà Số: 10205/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1993 x k x Tổ viên

Khóm Bình Khánh 7

Nguyễn Quốc Sơn Số: 10206/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1984 x k x Tổ trưởng

Thái Ngọc Thích Số: 10206/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1985 x k x Tổ viên

Nguyễn Thanh Đức Số: 271/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1988 x k x Tổ viên

Lê Thị Duyên Số: 271/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1965 x k x Tổ viên

Trần Hữu Phú Số: 1701/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1959 x k x Tổ viên

5

5



Khóm Bình Thới 1

Lê Hồng Triết Số: 272/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1981 x k x Tổ trưởng

Nguyễn Thuận Thiên Số: 272/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 1996 x k x Tổ viên

Trần Kim Thùy Số: 321/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1973 x k x Tổ viên

Hồ Thanh Đào Số: 321/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1963 x k x Tổ viên

Trần Văn  Đạt Số: 1702/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1961 x k x Tổ viên

Dương Nhựt Quang Số: 1702/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1973 x k x Tổ viên

Khóm Bình Thới 2

Hồ Thị Thu Nguyệt Số: 322/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1987 x k x Tổ trưởng

Lý Hoàng Ân Số: 322/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1960 x k x Tổ viên

Trương Thị Yến Trinh Số: 322/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1967 x k x Tổ viên

Phạm Trần Hồng Mai Số: 10207/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1990 x k x Tổ viên

Nguyễn Minh Sơn Số: 10207/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1984 x k x Tổ viên
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Khóm Bình Thới 3

Nguyễn Thị Mỹ Ân Số: 10208/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1993 x k x Tổ trưởng

Trần Văn Sang Số: 10208/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1988 x k x Tổ viên

Nguyễn Thị Phương Dung Số: 323/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 1954 x k x Tổ viên

Nguyễn Tuấn Kiệt Số: 1704/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1960 x k x Tổ viên

Mai Nguyễn Hữu Tín Số: 1704/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 1994 x k x Tổ viên

Khóm Bình Đức 1

Lê Thị Kim Thẩm Số: 10209/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1990 x k x Tổ trưởng

Nguyễn Minh Tuấn Số: 10209/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 2004 x k x Tổ viên

Trương Thị Phương Số: 10209/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1967 x k x Tổ viên

Trần Thành Được Số: 10209/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1987 x k x Tổ viên

Đinh Công Thành Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1968 x k x Tổ viên

Trương Thị Luyến Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1969 x k x Tổ viên

Đoàn Xuân Hải Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1953 x k x Tổ viên
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Khóm Bình Đức 2

Lâm Thanh Hồng Số: 10210/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1990 x k x Tổ trưởng

Lê Minh Tấn Số: 10210/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1990 x k x Tổ viên

Trần Hải Dư Số: 10210/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1978 x k x Tổ viên

Nguyễn Văn Hai Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1956 x k x Tổ viên

Nguyễn Thành Đông Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1956 x k x Tổ viên

Lê Thành Kiêu Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1957 x k x Tổ viên

Nguyễn Thị Hồng Loan Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1968 x k x Tổ viên

Khóm Bình Đức 3

Đoàn Thị Hồng Cẩm Số: 697/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1990 x k x Tổ trưởng

Nguyễn Trọng Loan Số: 159/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 1952 x k x Tổ viên

Trịnh Trung Hiếu Số: 697/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1999 x k x Tổ viên

Dư Đình Thắng Số: 697/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1952 x k x Tổ viên

Nguyễn Minh Tân Số: 159/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 1962 x k x Tổ viên

Lê Văn Hào Số: 10211/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1976 x k x Tổ viên

Lê Trích Quyên Số: 10211/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1998 x k x Tổ viên

7

7



Khóm Bình Đức 4

Nguyễn Thị Phi Hồng Số: 779/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1968 x k x Tổ trưởng

Phan Văn Phụng Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1994 x k x Tổ viên

Hồ Ngọc Chuẩn Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1955 x k x Tổ viên

Vũ Thị Kiều Oanh Số: 10212/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1988 x k x Tổ viên

Nguyễn Văn Hậu Số: 10212/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1981 x k x Tổ viên

Dương Xuân Nhã Số: 10212/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1984 x k x Tổ viên

Hồ Văn Tính Số: 10212/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1950 x k x Tổ viên

Khóm Bình Đức 5

Nguyễn Diễm Thuý Số: 10213/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1984 x k x Tổ trưởng

Nguyễn Văn Tửu Số: 10213/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1988 x k x Tổ viên

Đỗ Huy Thao Số: 10213/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1977 x k x Tổ viên

Võ Thị Huyền Linh Số: 10213/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1971 x k x Tổ viên

Nguyễn Vũ Phong Số: 10213/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1986 k x Tổ viên

Nguyễn Văn Đông Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1963 x k x Tổ viên

Nguyễn Thị Thanh Nhung Số: 695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1956 x k x Tổ viên
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Khóm Bình Đức 6

Nguyễn Hoàng Nam Số: 785/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1981 x k x Tổ trưởng

Hồ Ngọc Mẫn Số: 700/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1947 x k x Tổ viên

Nguyễn Duy Hiệp Số: 700/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 1964 x k x Tổ viên

Lê Diệp Lan Số: 10214/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1993 x k x Tổ viên

Phan Thị Mỹ Quê Số: 10214/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1983 x k x Tổ viên

Thái Thành Tâm Số: 10214/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1982 x k x Tổ viên

Nguyễn Văn Thiện Số: 10214/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1970 x k x Tổ viên

Khóm Bình Khánh

Nguyễn Thành Nhơn Số: 251/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 1989 x k x Tổ trưởng

Huỳnh Như Huỳnh Số: 251/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 2005 x k x Tổ viên

Lê Thị Mỹ Châu Số: 251/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 1985 x k x Tổ viên

Huỳnh Thị Mai Số: 10215/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1992 x k x Tổ viên

Nguyễn Quang Phục Số: 10215/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1986 x k x Tổ viên
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Khóm Bình Hoà

Nguyễn Trọng Hùng Anh Số: 10216/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1994 x k x Tổ trưởng

Lâm Văn Khải Số: 10216/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 2005 x k x Tổ viên

Nguyễn Minh Thành Số: 138/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 1969 x k x Tổ viên

Võ Ngọc Huỳnh Trâm Số: 253/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 2005 x k x Tổ viên

Đặng Ngọc Huy Phương Số: 253/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 1991 x k x Tổ viên

Khóm Bình Hoà 1

Nguyễn Kim Quên Số: 254/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 1987 x k x Tổ trưởng

Nguyễn Văn Tèo Số: 254/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 1981 x k x Tổ viên

Dương Thị Kim Hai Số: 10217/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1989 x k x Tổ viên

Kha Chấn Khôi Số: 10217/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1995 x k x Tổ viên

Trần Quốc Tuấn Số: 10217/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1986 x k x Tổ viên
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Khóm Bình Hoà 2

Phan Thành Hiền Số: 257/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 1980 x k x Tổ trưởng

Nguyễn Văn Minh Số: 257/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 1986 x k x Tổ viên

Võ Chí Bình Số: 10218/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 2000 x k x Tổ viên

Nguyễn Văn Toán Số: 10218/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1996 x k x Tổ viên

Hoa Thị Kim Ngoan Số: 10218/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 1997 x k x Tổ viên
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